
UỶ BAN NHÂN DÂN 
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Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Miện, ngày      tháng 8  năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn 

trên địa bàn xã Thanh Miện 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH MIỆN 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”;  

Căn cứ Kế hoạch 36/KH-BCĐĐA06 của Ban chỉ đạo cải cách hành 
chính, chuyển đổi số và Đề án 06/CP thành phố Hải Phòng về việc thực hiện Đề 
án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa- Xã hội xã tại Tờ trình số 34   
/TTr-VHXH ngày 19  tháng 8  năm 2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 22 thôn trên địa bàn xã 

Thanh Miện với tổng số 132 ông bà (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Công nghệ số cộng đồng. 

1. Giúp UBND xã trong việc thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về chuyển đổi 

số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn.  

2. Về chính quyền số: Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực 

tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số 

được đánh giá và lựa chọn. 

3. Về kinh tế số: Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên 

địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử như: postmart.vn; voso.vn; 

sendo.vn; ...; mở tài khoản thanh toán điện tử; hướng dẫn người dân sử dụng nền 

tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, 

đóng gói sản phẩm và cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách 

hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.  

4. Về xã hội số: Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch 

vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, 

phòng chống dịch… thông qua các nền tảng số.  



5. Thường xuyên đánh giá kết quả triển khai thực hiện và báo cáo về Uỷ 

ban nhân dân xã theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Văn phòng HĐND và UBND, phòng Văn hóa - Xã hội xã, các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Thường trực Đảng uỷ; 

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT, VHXH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tịnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DANH SÁCH 

Tổ Công nghệ số cộng đồng tại các thôn trên địa bàn xã Thanh Miện 

(kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày   tháng 8 năm 2025 của UBND xã Thanh Miện) 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Số CCCD Chức vụ Điện thoại 

I THÔN AN LẠC         

1 Nguyễn Thị Nụ 1958 033158002131 Tổ trưởng 0979403542 

2 Hoàng Trung Huấn 1990 030090015211 Tổ phó 0985444816 

3 Nguyễn Thị Nữ 1984 030184016067 Thành viên 0972840626 

4 Nguyễn Thị Muộn 1971 030171001487 Thành viên 0359238955 

5 Phạm Thị Ngân 1990 030190011897 Thành viên 0974363823 

II THÔN VÔ HỐI         

1 Phạm Ngọc Hậu 1961 030061005052 Tổ trưởng 0982399608 

2 Nguyễn Tuấn Anh 1998 030098006607 Tổ phó 0963667000 

4 Nguyễn Hồng Giới 1986 030186008649 Thành viên 0969523365 

5 Luyện Thị Hảo 1990 030190006179 Thành viên 0973572556 

6 Vũ Thị Quyên 1990 030190022324 Thành viên 0969192288 

7 Bùi Phương Nam 2000 030200002833 Thành viên 0383409545 

8 Đặng Thị Diệp 1991 030191004805 Thành viên 0904249649 

III THÔN BẤT NẠO         

1 Ông Lã Huy Tấn 1971 030071000436 Tổ trưởng 0981458721 

2 Bà Đỗ Thị Phương 1994 030194003450 Tổ phó 0378406943 

3 Bà Nguyễn Thị Tình 1982 030182020173 Thành viên 0965031182 

4 Bà Vũ Thị Thúy 1995 030195014353 Thành viên 0346283454 

5 Nguyễn Thị Thoát 1986 030186011271 Thành viên 0975175041 

6 Đoàn Thị Nga 1984 030184000749 Thành viên 0975367565 

IV THÔN LÊ BÌNH         

1 Đỗ Văn Kỳ 1961 030061011909 Tổ trưởng 0385899672 

2 Phạm Văn Tài 1989 030081010391 Tổ phó 0936286268 

3 Lã Thị Ngọc 1972 03172018747 Thành viên 0367978723 

4 Lê Hải Linh 1992 030092005761 Thành viên 0984882304 

5 Vũ Thị Ví 1983 030183003336 Thành viên 0985463446 

6 Phương Thị Mai 1980 030180010835 Thành viên 0814548633 



V 

THÔN PHƯỢNG 

HOÀNG THƯỢNG         

1 Nguyễn Tiến Bền 1958 030058018767 Tổ trưởng 0983590895 

2 Vũ Thị Hơn 1987 030187000683 Tổ phó 0356896111 

3 Vũ Thị Anh 1987 030187011761 Thành viên 0975245279 

4 Nguyễn Thị Dịu 1982 030182011917 Thành viên 0974227459 

6 Phạm Thị Huyên 1981 030181012459 Thành viên 0976897729 

VI 

THÔN PHƯỢNG 

HOÀNG HẠ         

1 Trần Duy Hưng 1978 30078008685 Tổ trưởng 0983151898 

2 Trần Thị Kiều Oanh 2000 30300002625 Tổ phó 0975366537 

3 Nguyễn Thị Hằng 1986 30186006223 Thành viên 0965116273 

4 Vũ Thị Thủy 1996 30196012427 Thành viên 0972264526 

5 Vũ Văn Phương 1978 30078002375 Thành viên 0973378099 

VII THÔN PHÙ NỘI         

1 Ông Đỗ Tiến Tiễn 1958 034058018196 Tổ trưởng 0972843071 

2 

Ông Nguyễn Hữu 

Quảng 1971 030071000223 Tổ phó 0393151480 

3 Nguyễn Trung Tấn 1985 030085012539 Thành viên 0982242832 

4 Nguyễn Xuân Thanh 1996 030096009334 Thành viên 0369304784 

5 Phạm Thị Thu Trang 1995 030195007210 Thành viên 0976517144 

6 Phạm Thị Vân 1990 030187071851 Thành viên 0975326695 

XIII THÔN TRIỆU THÁI         

1 Phạm Thị Nhuận 1971 030171008287 Tổ trưởng 0984356519 

2 Phạm Thị Loan 1994 030194009865 Tổ phó 0336092094 

3 Lê Thị Chiên 1981 030181001452 Thành viên 0388852081 

4 Vũ Thị Hằng 1993 030193005885 Thành viên 0964785551 

IX THÔN GIA CỐC         

1 Ông Nguyễn Quốc Đoạt 1962 030062001612 Tổ trưởng 0976814479 

2 Phạm Quang Hướng 1989 030089004385 Tổ phó 0974345453 

3 Nguyễn Trung Đức 2001 030201010750 Thành viên 0984652106 

4 Vũ Thị Gái 1976 030176010291 Thành viên 0397603446 

5 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 1993 030193005330 Thành viên 0382068697 

6 Nguyễn Thị Ánh Sao 2002 030302005308 Thành viên 0344880639 

7 Khổng Thị Liêm 1993 030193005329 Thành viên 0964689107 

8 Nguyễn Thị Hà 1993 030193005853 Thành viên 0373479395 

9 Phí Thị Xuyến 1990 030190005006 Thành viên 0973976990 



X THÔN AN KHOÁI         

1 Đào Minh Phong 1998 030098010903 Tổ trưởng 0382353522 

2 Nguyễn Thị Thúy 1964 030064007618 Tổ phó 0394196412 

3 Nguyễn Thị Dịu 1993 030193005058 Thành viên 0962863447 

4 Phan Thị Nhung 1988 030188001390 Thành viên 0989793595 

5 Đỗ Thị Huế 1991 030091001136 Thành viên 0982166253 

XI THÔN PHÚ MỄ         

1 Vũ Xuân Nhượng 1975 030075010769 Tổ trưởng 0986630813 

2 Đinh Hoàng Anh 2007 030207017386 Tổ phó 0936608036 

3 Nguyễn Thị Oanh 1982 030182002424 Thành viên 0988062544 

4 Nguyễn Thị Thảo 1993 030193001084 Thành viên 0375160783 

5 An Thị Vân 1982 030182002425 Thành viên 0344078488 

XII THÔN AN NGHIỆP         

1 Nguyễn Văn Xuyến 1964 030064003074 Tổ trưởng 0362213944 

2 Nguyễn Văn Điệp 1992 030092001328 Tổ phó 0877882992 

3 Đinh Thị Út 1993 030193006318 Thành viên 0363286084 

4 Đỗ Thị Lượng 1991 030191001224 Thành viên 0966206129 

5 Đoàn Thị Phương 1994 030194012600 Thành viên 0348447812 

XIII THÔN MY TRÌ         

1 Bà Đoàn Thị Nhiễu 1/27/1970 030170001410 Tổ trưởng 0378611773 

2 Ông Bùi Văn Cảnh 1/6/1971 030071018238 Tổ phó 0987673708 

3 Bà Bùi Thị Thu Hiền 3/14/1988 030188008823 Thành viên 0985004047 

4 Bà Vũ Thị Hồng 5/16/1990 030190009086 Thành viên 0968845207 

5 Bà Nguyễn Thị Hương 6/30/1987 030187010474 Thành viên 0334422102 

6 Bà Phạm Thị Anh 8/12/1992 030192003111 Thành viên 0366263891 

7 Bà Đặng Hải Yến 5/23/1986 019186000706 Thành viên 0973610621 

XIV THÔN NẠI TRÌ         

1 Trần Xuân Quang 1973 030073019615 Tổ trưởng 0977108332 

2 Trần Quang Đại 1995 030095004453 Tổ phó 0978375238 

3 Vũ thị Phượng 1991 030191008315 Thành viên 0976091991 

4 Nguyễn thị Tươi 1989 030189005890 Thành viên 0867808708 

5 Vũ như Bẩy 1963 030063016100 Thành viên 0986430243 

6 Phạm đức Lịch 1971 030071007930 Thành viên 0385121132 

XV THÔN CỤ TRÌ         

1 Nguyễn Văn Thạnh 1971 030071007159 Tổ trưởng 0969760658 



2 Vũ Đức Thượng 24/9/1983 030083023634 Tổ phó 0369954278 

3 Vũ Thị Minh 15/7/1981 030181013682 Thành viên 0378559559 

4 Nguyễn Văn Quang 14/9/1994 030094012505 Thành viên 0357515175 

5 Nguyễn Thị Hằng 02/09/1991 030191017417 Thành viên 0335270827 

6 Vũ Thị Hiên 17/11/1983 030183003400 Thành viên 0967996784 

XVI THÔN LA NGOẠI         

1 Nguyễn Đức Thuật 1970 030070000518 Tổ trưởng 0977357928 

2 Lê Thị Ngà 1969 030169011470 Tổ phó 0399221950 

3 Vũ Văn Nghiệp 1963 030063004898 Thành viên 0364322155 

4 Khương Thị Lụa 1981 030181017439 Thành viên 0397363062 

5 Nguyễn Trọng Đính 1959 030059001434 Thành viên 0936637705 

6 Nguyễn Thị Thuận 1991 030191008449 Thành viên 0978721618 

7 Nguyễn Thị Huệ 1985 03018500947 Thành viên 0988205961 

8 Đoàn Thị Ngân 1990 03019004468 Thành viên 0349642493 

XVII THÔN TIÊU LÂM         

1 Khương Đình Đôn 1969 030069003638 Tổ trưởng 0363631648 

2 Khương Thị Gấm 1975 03175004568 Tổ phó 0354893889 

3 Khương Đình Vang 1979 030079018528 Thành viên 0987126105 

4 Lê Danh Hấn 1970 030070000958 Thành viên 0335980530 

5 Lê Thị Xuân 1976 03176007304 Thành viên 0975375763 

6 Phạm Thị Bông 1981 030181003093 Thành viên 0975245276 

7 Trần Lệ Giang 19/7/1991 030191006922 Thành viên 0974219791 

8 Lê Thị Dung 1992 030192004507 Thành viên 0373977684 

XVIII THÔN CAO LÝ         

1 An Văn Chương 1959 030059005062 Tổ trưởng 0982583610 

2 Trần Văn Vũ 1982 030082009805 Tổ phó 0392199515 

3 Đỗ Thị Thủy 1978 030178001381 Thành viên 0367642766 

4 An Thị Nguyện 1985 030185005816 Thành viên 0972297070 

5 Vũ Thị Huế 1994 030194005814 Thành viên 0327789712 

XIX THÔN BẰNG BỘ         

1 Trương Văn Cơ 1960 030060012474 Tổ trưởng 0379723867 

2 Đỗ Thị Đượm 1966 030166008932 Tổ phó 0366788569 

3 Trương Văn Tĩnh 1983 03008315347 Thành viên 0987487183 

4 Trần Thị Huế 1986 030186016321 Thành viên 0865962138 

5 Kim Thị Oanh 1977 030177009197 Thành viên 0966012402 



6 Trương Thị Lương 1991 030191001191 Thành Viên 0963018275 

XX THÔN HÒA BÌNH         

1 An Thị Lộ 1960 030160008291 Tổ trưởng 0972489334 

2 Lê Đức Liên 1962 030062009228 Tổ phó 0982317162 

3 Chu Văn Hiếu 1981 030081009988 Thành viên 0363288738 

4 Trần Thị Mến 1987 030187007901 Thành viên 0941737366 

5 Phạm Thị Đoán 1977 030177005076 Thành viên 0379928547 

6 Vũ Thị May 1990 030190006778 Thành viên 0399731097 

7 Nguyễn Thị Bích Liên 1993 030193002515 Thành viên 0917112545 

XXI THÔN VĂN KHÊ         

1 Nguyễn Văn Đàn 1977 030077025581 Tổ trưởng 0914105625 

2 Phùng Văn Duyên 1969 030069005794 Tổ phó 0837410984 

3 Hoàng Thị Hường 17/9/1989 033189001337 Thành viên 0333301462 

4 Vũ Thị Hằng 1990 030190006777 Thành viên 0984589008 

XXII THÔN PHẠM KHÊ         

1 Vũ Thị Mong 1975 030175009972 Tổ trưởng 0974203138 

2 Nguyễn Hữu Hằng 1965 030065002772 Tổ phó 0344975213 

3 Nguyễn Thị Quý 1985 030185004395 Thành viên 0983215310 

4 Vũ Thị Kim Dung 1990 030190001333 Thành viên 0349648915 

5 Bùi Thị Hạnh 1978 030178006848 Thành viên 0397785656 
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